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	TỈNH UỶ QUẢNG TRỊ

*

Số 160-BC/TU
	   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Đông Hà, ngày 15 tháng 7 năm 2013


BÁO CÁO
Sơ kết thực hiện Hướng dẫn số 10-HD/BTCTW ngày 10/10/2007 của Ban Tổ chức Trung ương về việc thành lập chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn
--- 
Thực hiện Công văn số 4668-CV/BTCTW, ngày 10/5/2013 của Ban Tổ chức Trung ương “V/v sơ kết thực hiện Hướng dẫn số 10-HD/BTCTW ngày 10/10/2007 về việc thành lập chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn”, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Trị báo cáo sơ kết việc thực hiện Hướng dẫn 10-HD/BTCTW với nội dung như sau:
1. Tình hình triển khai và kết quả thực hiện:


1.1 Tình hình triển khai
Sau khi có Hướng dẫn số 10-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về việc thành lập chi bộ cơ quan xã, phường thị trấn, Ban Thường vụ tỉnh uỷ đã chỉ đạo Ban Tổ chức tỉnh ủy tiến hành khảo sát, lấy ý kiến của các huyện, thị về việc thành lập chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn và đã ban hành Hướng dẫn số 09-HD/BTCTU ngày 10/12/2007 để cụ thể hóa Hướng dẫn của Trung ương cho phù hợp với tình hình, yêu cầu thực tiễn của các địa phương, đơn vị ở tỉnh Quảng Trị.

Trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh, các huyện, thị đã chỉ đạo các đảng bộ cơ sở căn cứ vào tình hình và điều kiện cụ thể của đơn vị để quyết định thành lập chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn phù hợp với tinh thần Hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh. Nhằm giúp cho hoạt động của chi bộ cơ quan thực sự chất lượng hiệu quả hơn, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Quy định số 08-QĐ/TU ngày 21/5/2013 về “chức năng, nhiệm vụ của chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn”. Đối với một số huyện chưa thành lập chi bộ cơ quan xã, phường thị, trấn, hiện đang xây dựng kế hoạch tiến hành khảo sát để thành lập ở những nơi đủ điều kiện.

1.2 Kết quả thực hiện


a. Tính đến tháng 12/2007 toàn tỉnh có 139 tổ chức cơ sở đảng thuộc loại hình cơ sở xã, phường, thị trấn (xã: 118, phường: 11, thị trấn: 10) trực thuộc đảng bộ của 9 huyện, thị (trừ huyện đảo Cồn Cỏ) với 19.133 đảng viên. Tuy nhiên, do điều kiện của từng địa phương, từng đảng bộ cơ sở nên chỉ có 07/09 huyện, thị, thành với 61/139 đảng bộ (chiếm 43,88%) quyết định thành lập chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn với 983 đảng viên (đến nay các đảng bộ có thành lập chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn là 62/141 đảng bộ xã, phường, thị trấn, chiếm 43,97% với 1.097 đảng viên, có bảng phụ lục kèm theo). Các chi bộ cơ quan xã có số lượng đảng viên từ 9 đảng viên trở lên, cấp ủy có từ 03 đến 05 đ/c. Các đồng chí ủy viên ban thường vụ đảng ủy xã được bầu làm bí thư, phó bí thư; chi ủy viên chi bộ là các đồng chí thường trực HĐND, UBND, lãnh đạo các ngành đoàn thể xã.

b. Tình hình tổ chức, hoạt động của chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn.

Chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn được thành lập với cơ cấu đảng viên là cán bộ, công chức làm việc thường xuyên tại trụ sở được rút từ các chi bộ khu dân cư lên và đây cũng là loại hình mới nên ban đầu nhiều chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn có lúng túng trong nội dung sinh hoạt chi bộ cũng như hoạt động vì chưa xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của loại hình chi bộ cơ quan. Tuy vậy, qua thực tiễn và nhờ biết vận dụng chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan nên đã từng bước khắc phục nhược điểm này, đi vào sinh hoạt và hoạt động có nền nếp. Các chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn đã cơ bản phát huy tốt vai trò chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định tại điểm 2, điều 24 của Điều lệ Đảng và các văn bản của Trung ương. 
Trên cơ sở Quy định số 98-QĐ/TW ngày 22/3/2004 của Ban Bí thư về “chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan” và tính đặc thù, các chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn đã vận dụng, cụ thể hoá các nội dung để xây dựng quy chế hoạt động của cấp uỷ, chi bộ; quy chế phối hợp hoạt động giữa chi bộ với các đoàn thể trong cơ quan. Sau khi có Quy định số 08-QĐ/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy về “chức năng, nhiệm vụ của chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn”, các chi bộ đã kịp thời điều chỉnh, bổ sung quy chế phù hợp hơn. Đa số chi bộ đã thể hiện vai trò hạt nhân chính trị, là trung tâm đoàn kết ngay tại cơ quan xã, lãnh đạo cán bộ, công chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan; xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; coi trọng công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; tích cực đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. 
Để xác định được nội dung sinh hoạt, phương thức hoạt động, các chi bộ đã bám sát Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW ngày 25/5/2007 và hiện nay là Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ để tổ chức sinh hoạt. Qua đó, xác định đúng chức năng, nhiệm vụ nhằm thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của chi bộ; tạo sự nhận thức về vị trí nền tảng, vai trò hạt nhân chính trị của chi bộ; thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt đảng, gắn nội dung sinh hoạt với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt chi bộ, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu cao.


Do trước đây chưa có quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan xã, phường, thị trấn nên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ cơ quan còn lúng túng nhất là trong việc bàn và ra nghị quyết của chi bộ về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị mà chủ yếu là công tác chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống; nhiệm vụ của cá nhân phụ trách nên nghị quyết còn chung chung, thiếu cụ thể. Việc ra nghị quyết chuyên đề không thực hiện được. Nhưng qua quá trình thực hiện, đến nay các chi bộ cơ quan xã đã xây dựng và ban hành được các nghị quyết phù hợp, cụ thể hơn, đáp ứng cơ bản nhiệm vụ lãnh đạo của chi bộ. 
Việc tổ chức sinh hoạt đảng được thực hiện nghiêm túc, duy trì đều đặn, đảm bảo yêu cầu đề ra, gặp nhiều thuận lợi; đảng viên tham gia sinh hoạt đầy đủ hơn, đã khắc phục được tình trạng trước đây đảng viên ở cơ quan công tác ít tham gia sinh hoạt tại chi bộ thôn nơi cư trú. Có không ít chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn phát huy được thế mạnh và những tác dụng tích cực; các hoạt động công tác Đảng đi vào nề nếp hơn. 
Công tác quản lý, theo dõi, phân công công tác cho đảng viên cơ bản thuận lợi vì đã gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn của từng cán bộ. Nếu như trước đây sinh hoạt ở chi bộ thôn, bản, khu phố sẽ khó đánh giá được mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đảng viên đang công tác ở cơ quan xã, phường, thị trấn, nay tình trạng đó được khắc phục. Do cùng tham gia sinh hoạt trong chi bộ nên cán bộ, đảng viên có điều kiện hiểu biết rõ công việc, kết quả thực hiện nhiệm vụ của nhau, tự phê bình và phê bình sát thực hơn nên việc đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm đúng thực chất; kịp thời ngăn chặn tiêu cực, vi phạm của cán bộ công chức; động viên, biểu dương khen thưởng kịp thời đối với những cán bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đa số đảng viên đã nghiêm túc thực hiện tốt Quy định 76-QĐ/TW ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị “về việc đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú”, nhờ đó giúp cán bộ gần gũi nhân dân hơn, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân; khắc phục những biểu hiện sống xa dân, thiếu trách nhiệm trong các công việc của dân nơi cư trú. Điều đó được thể hiện rõ qua nhận xét của chi uỷ, chi bộ nơi cư trú trong nhận xét, đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm, trong nhận xét để bổ nhiệm, đề bạt cán bộ.
Nhờ tham gia vào việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động của các ban ngành, đoàn thể ở cơ sở nên đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực của cán bộ, công chức khi thực hiện nhiệm vụ được giao. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, giúp đỡ, giáo dục quần chúng đối tượng đảng là cán bộ, công chức cơ sở được chú trọng nhằm đạt mục tiêu 100% cán bộ, công chức là đảng viên.  
Việc thành lập chi bộ cơ quan bước đầu có làm cho chi bộ khu phố, thôn gặp những khó khăn nhất định, đảng viên cơ quan xã, phường, thị trấn không tham gia sinh hoạt tại chi bộ khu phố nên số lượng, chất lượng đảng viên ở chi bộ khu phố, thôn có phần bị hạn chế. Vì vậy, ban thường vụ các huyện, thị, thành uỷ đã chỉ đạo đảng ủy các xã, phường, thị trấn phân công đảng ủy viên về tham dự sinh hoạt với các chi bộ trực thuộc để nắm tình hình, kiểm tra, đôn đốc đồng thời tham gia ý kiến với chi bộ về một số vấn đề vướng mắc của cơ sở. Đối với những chi bộ nông thôn có đội ngũ đảng viên ít, chưa đáp ứng được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ, đảng ủy cử cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn về sinh hoạt và chỉ định làm bí thư chi bộ. Có đơn vị phân công, thành lập các tổ cán bộ cấp huyện về dự sinh hoạt chi bộ nông thôn và chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn do đồng chí huyện ủy viên phụ trách xã làm tổ trưởng. Nhờ vậy đã giúp cho các chi bộ ở khu dân cư có đông đảng viên sinh hoạt ở chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn khắc phục dần những khó khăn để hoạt động bình thường, chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở thôn, bản, khu phố. Mặc dù không còn sinh hoạt trực tiếp với chi bộ khu dân cư nhưng phần lớn cán bộ, công chức là công dân cư trú ở đó, thông qua các buổi họp khu dân cư, các hoạt động cộng đồng khác, hoặc các mối quan hệ xóm giềng, do vậy vẫn nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở để tham mưu tốt cho cấp ủy đảng và lãnh đạo cơ quan.
Từ tình hình thực tế trên, có thể khẳng định rằng việc thành lập chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn có tác dụng, hiệu quả, phù hợp với những địa phương không có hạn chế về số lượng đảng viên. Chi bộ phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở trong lãnh đạo, quản lý trực tiếp đội ngũ cán bộ, công chức. Không có việc thành lập chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn làm cho cán bộ, công chức quan liêu, xa dân. Thông qua chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn đã nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy tính tích cực chủ động, đoàn kết, sáng tạo của cán bộ công chức trong việc tham mưu, đề xuất với đảng uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể về những vấn đề thuộc chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. 


2. Đánh giá kết quả thực hiện


2.1 Ưu điểm và nguyên nhân

- Các chi bộ cơ quan đã phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, đã thể hiện vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, công chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan; đoàn kết nội bộ, xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; coi trọng công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; tích cực đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Đáp ứng kịp thời vai trò lãnh đạo của Đảng trong xây dựng đơn vị cơ quan văn hoá ở xã, phường, thị trấn.
- Đảng viên chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn bao gồm các chức danh chủ chốt của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể nên công tác quản lý, rèn luyện, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá chất lượng đảng viên được sâu sát; đảng viên, cán bộ có điều kiện hiểu biết rõ công việc, kết quả thực hiện nhiệm vụ của nhau, tự phê bình và phê bình sát thực, do đó việc nhận xét, đánh giá chất lượng đảng viên hằng năm chính xác hơn; kịp thời phát hiện, ngăn chặn tiêu cực, vi phạm của cán bộ, đảng viên, công chức; động viên, biểu dương, khen thưởng những cán bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

- Phần lớn đảng viên của chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị và nhận thức tương đối đồng đều tạo thành một khối thống nhất cao, phát huy được trí tuệ của tập thể trong việc xây dựng các nghị quyết của chi bộ có chất lượng hơn; triển khai và tổ chức thực hiện quan điểm, chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đạt hiệu quả hơn. 
- Thông qua sinh hoạt chi bộ, chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn đã kịp thời phổ biến, quán triệt và triển khai các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của địa phương đến cán bộ, đảng viên công tác ở cơ quan xã. Đối với những đảng viên là cán bộ trẻ, thông qua sinh hoạt chi bộ và hoạt động thực tiễn, giúp họ có điều kiện học tập kinh nghiệm, cách quản lý, điều hành từ các đồng chí lãnh đạo, góp phần làm cho chất lượng sinh hoạt đảng được nâng lên. 

- Với việc phân công phụ trách, theo dõi các khu dân cư, chi bộ, đoàn thể, giúp cho cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn không chỉ nắm được một chi bộ khu dân cư nơi mình tham gia sinh hoạt, mà còn có điều kiện dự sinh hoạt với nhiều chi bộ dân cư, nắm bắt kịp thời tâm tư, tình cảm của đảng viên, quần chúng ở khu dân cư và những vấn đề bức xúc ở địa phương, đề xuất với chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn những vấn đề nảy sinh cần chỉ đạo giải quyết.

- Việc thành lập chi bộ cơ quan đã giúp tháo gỡ những khó khăn trong việc bố trí sinh hoạt đảng đối với số đảng viên là cán bộ, công chức cơ quan không phải người địa phương hoặc được tăng cường, luân chuyển, điều động từ nơi khác đến công tác. Trên thực tế, nhiều cán bộ không phải là người địa phương gặp khó khăn trong sinh hoạt đảng, không có chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn cán bộ luân chuyển phải sinh hoạt tại chi bộ nơi tạm trú, sẽ khó khăn cho cả chi bộ và cán bộ khi thực hiện nghị quyết của chi bộ, vì nội dung công việc khác nhau; chi bộ cơ quan xã khắc phục khó khăn này, tạo sự yên tâm cho cán bộ ngoài địa phương đến công tác.

2.2 Hạn chế và nguyên nhân

- Có một số chi bộ cơ quan xã mặc dù đã hoạt động 4 năm nhưng phải giải thể để bố trí đảng viên trở về sinh hoạt tại chi bộ nơi cư trú, nguyên nhân chủ yếu là do một số chi bộ ở khu dân cư đảng viên phần đông là hưu trí, cao tuổi; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ không đáp ứng được với tình hình phát triển của kinh tế, xã hội hiện nay.
- Nội dung sinh hoạt của một số chi bộ cơ quan chưa thật sự đổi mới theo tinh thần Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, nội dung sinh hoạt còn nặng về đánh giá công tác chuyên môn, có nội dung trùng lặp với nội dung họp đảng ủy, chính quyền và các đoàn thể của xã, phường, thị trấn. 
- Việc xây dựng và ban hành nghị quyết của một số chi bộ còn chung chung, thiếu cụ thể. Một số chi bộ chưa phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ ở cơ quan xã, phường, thị trấn. 
- Chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn tập trung tất cả đảng viên là cán bộ, công chức cơ quan về sinh hoạt ở chi bộ nên bước đầu ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của chi bộ ở khu dân cư và có những hạn chế nhất định trong việc nắm bắt tình hình thực tế, những diễn biến tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân tại cơ sở, tạo ra một khoảng cách với các chi bộ trực thuộc đảng uỷ xã, phường, thị trấn, nhất là chi bộ khu dân cư. 
- Một số đảng viên là cán bộ, công chức khi tham gia sinh hoạt ở chi bộ cơ quan thì ít hoặc không tham gia các buổi sinh hoạt, hội họp của nhân dân tại địa bàn cư trú, trong khi đó đảng viên là đảng uỷ viên phải tham gia nhiều cuộc họp trong cùng một thời điểm khoảng từ 20 đến 30 hàng tháng theo quy chế (sinh hoạt chi bộ cơ quan, sinh hoạt đảng uỷ, nơi cư trú, nơi địa bàn được phân công). 

3. Đề xuất, kiến nghị
- Tiếp tục thực hiện Hướng dẫn 10-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về việc thành lập chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn nhưng không bắt buộc tất cả các đơn vị đều thực hiện, nhất là đối với những xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, nơi còn ít đảng viên để tránh trường hợp sau khi thành lập chi bộ cơ quan xã làm tái xuất hiện thôn, bản không có đảng viên và chi bộ ghép hoặc làm giảm chất lượng của tổ chức đảng ở khu dân cư. Việc thành lập chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn phải gắn với việc củng cố, nâng cao chất lượng lãnh đạo của đảng bộ cơ sở cũng như các chi bộ khu dân cư và do các đảng ủy xã, phường, thị trấn xem xét, quyết định sau khi đã báo cáo và được sự đồng ý của ban thường vụ cấp ủy cấp trên trực tiếp.  
- Cấp uỷ cấp trên cần phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của mô hình chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn. Tăng cường nội dung phổ biến, trao đổi kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động của chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn trong Tạp chí Xây dựng Đảng và tài liệu sinh hoạt chi bộ hàng tháng.
- Ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy cần tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn để chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quy chế hoạt động của chi bộ; duy trì thường xuyên chế độ sinh hoạt đảng; thực hiện tốt quy chế làm việc, Quy định 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị về đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ nơi cư trú; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên, yêu cầu đảng viên thường kỳ về dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư, bảo đảm đội ngũ đảng viên thường xuyên sâu sát, nắm bắt kịp thời hoạt động của cấp uỷ, chi bộ, địa bàn được phân công phụ trách, cư trú.
	Nơi nhận:

- BTC Trung ương; 

- Vụ Địa phương II;
- Các Ban Đảng và VPTU; 
- BTV các huyện, thị, thành uỷ;
- Lưu VPTU.
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	SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG CHI BỘ CƠ QUAN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

	(tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2012)

	Năm
	Tổng số chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn
	Tổng số đảng viên
	Trong đó xã
	Phường
	Thị trấn

	
	
	
	Tổng số chi bộ cơ quan
	Kết quả đánh giá, xếp loại chi bộ cơ quan
	Tổng số đảng viên
	Tổng số chi bộ cơ quan
	Kết quả đánh giá, xếp loại chi bộ cơ quan
	Tổng số đảng viên
	Tổng số chi bộ cơ quan
	Kết quả đánh giá, xếp loại chi bộ cơ quan
	Tổng số đảng viên

	
	
	
	
	TS
VM
	HTT
NV
	HT
NV
	Yếu kém
	
	
	TS
VM
	HTT
NV
	HT
NV
	Yếu kém
	
	
	TS
VM
	HTT
NV
	HT
NV
	Yếu kém
	

	2008
	61
	983
	51
	48
	2
	1
	0
	883
	4
	4
	0
	0
	0
	55
	6
	6
	0
	0
	0
	95

	2009
	62
	1009
	52
	50
	1
	1
	0
	854
	4
	4
	0
	0
	0
	58
	6
	6
	0
	0
	0
	97

	2010
	63
	1044
	51
	43
	4
	4
	0
	852
	5
	5
	0
	0
	0
	74
	7
	5
	1
	1
	0
	118

	2011
	65
	1114
	51
	46
	3
	2
	0
	878
	7
	5
	2
	0
	0
	112
	7
	5
	1
	1
	0
	124

	2012
	62
	1097
	48
	43
	5
	0
	0
	844
	7
	6
	1
	0
	0
	128
	7
	7
	0
	0
	0
	125
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